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I. Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
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II. Phần đáp án câu tự luận: 
Các mã đề 101,103,105,107
	Câu, ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Tổng quãng đường:  s = 15 + 20 = 35m

Độ dịch chuyển: 
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Vận tốc trung bình: 
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	Gia tốc 
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Độ dịch chuyển 
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	3
	Khi vật được thả nó có vận tốc bằng vận tốc của khí cầu. Chọn chiều dương hướng xuống ta có độ dịch chuyển của vật là
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Khi vật chạm đất độ dịch chuyển của vật là  d = 10m
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. Giải ra ta có: t ≈ 1,63s

Độ cao cực đại của quả cầu đạt được khi vận tốc của nó bằng 0
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	4
	Gọi máy bay là vật chuyển động (1), gió là hệ quy chiếu (2), đường băng là hệ quy chiếu (3), ta có v1,2 = 250m/s và v2,3 = 50m/s. Các vận tốc như hình vẽ
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Theo hình vẽ ta có 
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Vận tốc của máy bay so với đường băng 
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Các mã đề 102,104,106,108
	Câu, ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Tổng quãng đường:  s = 12 + 5 = 17m

Độ dịch chuyển: 
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Vận tốc trung bình: 
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	Gia tốc 
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Độ dịch chuyển 
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	Chọn chiều dương hướng xuống, khí cầu chuyển động chậm dần đều nên gia tốc của nó là a = -0,1m/s2. Khi cách mặt đất 20m ta có vận tốc của khí cầu là
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Khi vật rơi ra nó có vận tốc bằng vận tốc của khí cầu.
Độ dịch chuyển của vật là 
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Khi vật chạm đất độ dịch chuyển của vật là  d = 20m
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. Giải ra ta có: t ≈ 1,8s
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	4
	Gọi máy bay là vật chuyển động (1), gió là hệ quy chiếu (2), đường băng là hệ quy chiếu (3), ta có v1,2 = 200m/s và v2,3 = 50m/s. Các vận tốc như hình vẽ
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Theo hình vẽ ta có 
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Vận tốc của máy bay so với đường băng 
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